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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA DƯỢC 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 2 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Quản lý – Kinh tế dược 

Mã học phần:  71PHME40293, DYH0350 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71PHME40293_01, 02; 242_DYH0350_01, 02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (50 câu, 7.0 điểm)  

Thuế nào sau đây là thuế trực thu : 

A. Thuế doanh nghiệp  

B. Thuế giá trị gia tăng 

C. Thuế tiêu thụ đặc biệt 

D. Thuế xuất nhập khẩu 

ANSWER: A 

 

Có…. lọai thuế suất lũy tiến   

A. 2  

B. 3 

C. 4 

D. 5   

ANSWER: A 

 

Đối tượng nào sau đây phải chịu thuế GTGT  

A. Sản xuất dược phẩm 

B. Sản xuất phân bón 

C. Chăn nuôi gia cầm  

D. Kinh doanh ngoại tệ  

ANSWER: A 

 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân cao nhất là :  

A. 35%  

B. 25%  

C. 20%  

D. 10% 

ANSWER: A 
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Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí 

là :  

A. Từ 32 - 50%  

B. Từ 20 -25%  

C. Từ 25 - 32%    

D. Từ 20 - 30%  

ANSWER: A 

 

Tài chính doanh nghiệp có… vai trò cơ bản 

A. 4  

B. 3  

C. 5  

D. 6  

ANSWER: A 

 

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là:  

A. Số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình phục vụ cho sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời 

B. Số tiền mặt và số tiền trong tài khoản mà doanh nghiệp hiện có  

C. Số tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời 

D. Toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp    

ANSWER: A 

 

Có… cách phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp :  

A. 5  

B. 6  

C. 7 

D. 4  

ANSWER: A 

 

Vốn kinh doanh có …. vai trò quyết định đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

A. 4  

B. 5 

C. 6 

D. 3  

ANSWER: A 

 

Căn cứ vào hình thái tài sản, người ta phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp làm các 

loại sau đây :   

A. Vốn cố định và vốn lưu động   

B. Vốn bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp  

C. Vốn chủ sở hữu và khoản nợ  

D. Vốn tài trợ ngắn hạn và vốn dài hạn   

ANSWER: A 

 

Tài sản cố định hữu hình được phân thành … loại  

A. 6  

B. 5  
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C. 7  

D. 8 

ANSWER: A 

 

Sau đây là các phương pháp cơ bản để tính khấu hao, ngoại trừ :  

A. Khấu hao đường cong 

B. Khấu hao đường thẳng  

C. Khấu hao theo số dư 

D. Khấu hao theo sản lượng    

ANSWER: A 

 

Chi phí hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm bao gồm các chi phí sau đây, ngoại trừ :  

A. Chi phí hoạt động tài chính  

B. Chi phí bán hàng 

C. Chi phí quản lý doanh nghiệp  

D. Chi phí hoạt động sản xuất 

ANSWER: A 

 

Giá thành sản phẩm là : 

A. Biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và 

tiêu thụ một loại sản phẩm hoặc một khối lượng sản phẩm nhất định. 

B. Tổng trị giá chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại 

sản phẩm hoặc một khối lượng sản phẩm nhất định. 

C. Tổng các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra và phần lợi nhuận để hoàn thành việc sản xuất và 

tiêu thụ một loại sản phẩm hoặc một khối lượng sản phẩm nhất định    

D. Biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và 

tiêu thụ một lô sản phẩm     

ANSWER: A 

 

Ý nào sau đây là sai khi đề cập đến lợi nhuận :   

A. Là phần thu nhập còn lại của doanh nghiệp sau khi bù đắp các khoản chi phí phát sinh 

trong kỳ của doanh nghiệp    

B. Là đòn bẩy kinh tế quan trọng   

C. Là phần chênh lệch giữa doanh thu và thu nhập  

D. Là chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp    

ANSWER: A 

 

Giá thành toàn bộ của thuốc sản xuất trong nước cấu thành từ …. loại chi phí : 

A. 8 

B. 7  

C. 6 

D. 5 

ANSWER: A 

 

Thặng số bán lẻ là :    

A. Trị giá tiền chênh lệch giữa giá thuốc bán ra và giá thuốc mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc. 

B. Trị giá tiền chênh lệch giữa giá thuốc bán ra và giá thuốc mua vào của công ty dược phẩm. 

C. Trị giá tiền chênh lệch giữa giá thuốc bán sỉ và giá thuốc bán lẻ của công ty dược phẩm  
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D. Trị giá tiền chênh lệch giữa giá thuốc nhập khẩu và giá thuốc bán ra của công ty dược 

phẩm  

ANSWER: A 

 

Mức thặng số bán lẻ tối đa là :  

A. 15%  

B. 10%  

C. 5%   

D. 7%  

ANSWER: A 

 

Việc cơ sở kinh doanh thuốc báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về giá nhập khẩu, giá 

thành, giá bán buôn dự kiến, giá bán lẻ dự kiến được gọi là : 

A. Kê khai giá thuốc  

B. Kê khai lại giá thuốc  

C. Công bố giá thuốc 

D. Niêm yết giá thuốc 

ANSWER: A 

 

Việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện 

pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để tác động vào sự hình thành và vận động của giá, 

không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý là :  

A. Bình ổn giá  

B. Quản lý giá 

C. Kê khai giá     

D. Thống kê giá   

ANSWER: A 

 

Báo cáo tài chính phản ánh… vấn đề tài chính của doanh nghiệp : 

A. 6 

B. 5 

C. 7 

D. 8  
ANSWER: A 

 

Bảng cân đối kế toán là :    

A. Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn 

hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định 

B. Bản tóm tắt các số dư tài chính của doanh nghiệp  

C. Báo cáo phản ánh số liệu về giá trị toàn bộ các tài sản và nguồn vốn hiện có của doanh 

nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính 

D. Bản cân đối tài chính giữa vốn cố định và vốn lưu động 

ANSWER: A 

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là :  

A. Báo cáo cung cấp thông tin về nguồn gốc hình thành cũng như mục đích sử dụng tiền của 

doanh nghiệp   

B. Báo cáo cân đối các nguồn thu – chi của doanh nghiệp  
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C. Báo cáo dịch chuyển tiền tệ từ các nguồn khác nhau của doanh nghiệp   

D. Báo cáo dịch chuyển tiền từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

ANSWER: A 

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là : 

A. Báo cáo phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một 

kỳ kế toán  

B. Báo cáo kết quả doanh thu của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định  

C. Báo cáo kết quả thu và chi của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định  

D. Báo cáo phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một 

năm dương lịch   

ANSWER: A 

 

Kết cấu của báo cáo hoạt động kinh doanh được chia thành …. phần :  

A. 2  

B. 3 

C. 4  

D. 6 

ANSWER: A 

 

Trong phương pháp so sánh, người ta thường sử dụng những kỹ thuật so sánh sau đây, ngoại 

trừ : 

A. So sánh bằng số cực đại  

B. So sánh bằng số tuyệt đối 

C. So sánh bằng số tương đối 

D. So sánh bằng số bình quân 

ANSWER: A 

 

Khi phân tích chỉ tiêu tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân lực, cần chú ý phân tích, đánh giá, so 

sánh các nội dung sau đây, ngoại trừ :  

A. Mức lương trung bình của cán bộ 

B. Cơ cấu trình độ cán bộ 

C. Tổng số cán bộ của doanh nghiệp 

D. Sơ đồ tổ chức bộ máy 

ANSWER: A 

 

Phân tích hoạt động kinh doanh có …. nhiệm vụ 

A. 4   

B. 3   

C. 5  

D. 2 

ANSWER: A   

Phương pháp tìm xu hướng phát triển chỉ tiêu là phương pháp :  

A. Tính mức giá tăng hay nhịp phát triển của chỉ tiêu 

B. So sánh các chỉ tiêu cùng thời gian  

C. Tính mức giá tăng hay giảm của chỉ tiêu 

D. So sánh thông qua cơ số mẫu  
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ANSWER: A 

 

Phân tích chỉ tiêu vốn, cần phân tích các chỉ tiêu sau đây, ngoại trừ : 

A.  Bình quân vốn  

B.  Tình hình phân bổ vốn 

C.  Kết cấu nguồn vốn 

D.  Tốc độ luân chuyển và hiệu quả sử dụng vốn 

ANSWER: A 

 

Loại thất nghiệp nào xảy ra khi người lao động tạm thời không có việc làm trong quá trình 

tìm kiếm công việc mới? 

A. Thất nghiệp tạm thời 

B. Thất nghiệp chu kỳ 

C. Thất nghiệp cơ cấu 

D. Thất nghiệp thời vụ 

ANSWER: A 

 

Nguyên nhân chính gây ra lạm phát là gì? 

A. Sự gia tăng cung tiền quá mức 

B. Sự giảm giá của hàng hóa và dịch vụ 

C. Sự suy giảm chi tiêu của chính phủ 

D. Tăng trưởng kinh tế chậm lại 

ANSWER: A 

 

Một loại thuốc A vào năm 2014 có giá là 1.500 VNĐ, năm 2013 có giá 1.595 VNĐ, năm 

2012 có giá 1.600 VNĐ, hỏi chỉ số kinh tế của thuốc A năm 2012 là bao nhiêu, biết chỉ số 

thuốc A năm 2014 là 100 

A. 106,7 

B. 95,5 

C. 100,0 

D. 95,8 

ANSWER: A 

 

Một công ty dược phẩm phát minh ra một loại thuốc mới điều trị ung thư với hiệu quả cao 

nhưng giá thành rất cao. Theo nguyên tắc cung - cầu, yếu tố nào có thể làm giảm giá thuốc 

này trong tương lai? 

A. Sự xuất hiện của các loại thuốc thay thế hoặc thuốc generic  

B. Nhu cầu ngày càng tăng mạnh từ người bệnh 

C. Chính phủ giảm thuế cho công ty dược 

D. Công ty tăng cường chiến dịch quảng cáo để mở rộng thị trường 

ANSWER: A 

 

Khi một loại thuốc giảm đau phổ biến hết hạn bằng sáng chế và nhiều công ty bắt đầu sản 

xuất generic, theo lý thuyết cung - cầu, điều gì có thể xảy ra? 

A. Giá thuốc giảm do nguồn cung tăng 

B. Giá thuốc tăng do thương hiệu gốc vẫn được ưa chuộng 

C. Nhu cầu giảm vì người bệnh e ngại sử dụng thuốc generic 

D. Giá thuốc không thay đổi do quy định của chính phủ 
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ANSWER: A 

 

Chính phủ quyết định trợ giá cho một số loại thuốc thiết yếu. Theo nguyên lý cung - cầu, tác 

động có thể xảy ra là gì? 

A. Nhu cầu tăng do người bệnh được hỗ trợ 1 phần giá 

B. Cung thuốc giảm do giá bán thấp hơn chi phí sản xuất 

C. Các nhà sản xuất giảm đầu tư vào các loại thuốc này 

D. Không có tác động gì đến thị trường vì thuốc vẫn bán đúng giá 

ANSWER: A 

 

Những yêu cầu đối với thông tin bao gồm những yếu tố nào? 

A. Nội dung, thời gian, hình thức 

B. Chính xác, trung thực, khách quan 

C. Chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực 

D. Rõ ràng, chính xác, khoa học và logic 

ANSWER: A 

 

Sắp xếp theo đúng thứ tự của tiến trình kiểm tra, giám sát 

1. Phân tích lý do sai lệch 

2. Kết quả mong muốn (đầu ra) 

3. Xác định các sai lệch 

4. Kết quả thực tế (đầu vào) 

5. Thực hiện các điều chỉnh 

6. So sánh thực tế với tiêu chuẩn 

7. Đo lường kết quả thực tế 

8. Chương trình điều chỉnh 

A. 4, 7, 6, 3, 1, 8, 5, 2 

B. 4, 6, 7, 3, 1, 5, 8, 2 

C. 4, 6, 3, 7, 1, 8, 5, 2 

D. 4, 6, 7, 3, 8, 1, 8, 2 

ANSWER: A 

 

Đâu không phải là ưu điểm của cơ cấu tổ chức theo chức năng? 

A. Giúp ra quyết định nhanh nhờ mệnh lệnh rõ ràng  

B. Tăng cường chuyên môn hóa trong từng bộ phận 

C. Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực chuyên môn 

D. Cho phép tiết kiệm chi phí thông qua tổ chức hợp lý 

ANSWER: A 

 

Trong các loại hình doanh nghiệp sau đây, doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân? 

A. Doanh nghiệp tư nhân  

B. Công ty cổ phần 

C. Công ty TNHH một thành viên 

D. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

ANSWER: A 

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty cổ phần được phép có tối đa bao 

nhiêu thành viên góp vốn? 
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A. Không giới hạn số lượng thành viên  

B. 100 thành viên 

C. 20 thành viên 

D. 50 thành viên 

ANSWER: A 

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty hợp danh có tối thiểu bao nhiêu 

thành viên hợp danh/ thành viên góp vốn? 

A. 2  

B. 3  

C. 1  

D. 5  

ANSWER: A 

 

Trong hợp đồng cung ứng thuốc giữa nhà thuốc và công ty phân phối, điều khoản nào sau đây 

liên quan trực tiếp đến trách nhiệm bảo quản chất lượng thuốc? 

A. Điều khoản về điều kiện vận chuyển và lưu trữ 

B. Thời gian thanh toán  

C. Thời gian giao hàng 

D. Mức chiết khấu cho nhà thuốc 

ANSWER: A 

 

Trong hợp đồng mua bán thuốc giữa bệnh viện và công ty dược, điều khoản quy định trách 

nhiệm xử lý nếu giao sai thuốc được gọi là: 

A. Điều khoản xử lý vi phạm hợp đồng  

B. Điều khoản thanh toán 

C. Điều khoản bảo hành 

D. Điều khoản kiểm tra chất lượng 

ANSWER: A 

 

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào là bắt buộc phải có trong mọi hợp đồng nguyên tắc? 

A. Thông tin của các bên giao kết hợp đồng  

B. Mục lục văn bản 

C. Quốc hiệu và tiêu ngữ 

D. Phụ lục hợp đồng 

ANSWER: A 

 

Để đo lường rủi ro, rủi ro ở mức độ trung bình khi C nào trong khoảng bao nhiêu điểm? 

A. 4 → 6 

B. 6 → 16 

C. 8 → 16 

D. 1 → 3 

ANSWER: A 

 

Dựa vào bảng phân loại khả năng xảy ra rủi ro (F), trường hợp nào sau đây tương ứng với 

mức “3 – Thường xuyên xảy ra”? 

A. Rủi ro xảy ra ≥ 1 lần/ tuần  

B. Rủi ro xảy ra ≥ 1 lần/ tháng 
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C. Rủi ro xảy ra ≥ 1 lần/ năm 

D. Rủi ro xảy ra ≥ 1 lần/ ngày 

ANSWER: A 

 

Rủi ro A rất thường xuyên xảy ra và gây ra hậu quả trung bình, vậy rủi ro A thuộc rủi ro ở 

mức độ nào sau đây? 

A. Rủi ro mức độ trung bình  

B. Rủi ro mức độ cao 

C. Rủi ro mức độ thấp 

D. Rủi ro mức độ khá 

ANSWER: A 

 

Rủi ro nào sau đây là rủi ro đặc thù trong quản trị chuỗi cung ứng dược phẩm? 

A. Thiếu hụt nguyên liệu hoạt chất do gián đoạn cung ứng 

B. Biến động tỷ giá 

C. Rủi ro mất dữ liệu khách hàng 

D. Thay đổi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 

ANSWER: A 

 

Quản trị rủi ro trong ngành dược nhằm mục tiêu chính nào sau đây? 

A. Ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực từ các sự cố có thể xảy ra  

B. Tăng thuế suất doanh nghiệp 

C. Tăng chi phí quản lý nội bộ 

D. Thay đổi bộ máy nhân sự 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7 câu, 3.0 điểm)  

SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi 

 

Câu hỏi 1: (0.5 điểm) 

Nêu tên 5 công cụ sử dụng trong phân tích kinh tế? 

 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

Nêu 4 loại quan hệ tài chính doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác và các tổ chức 

xã hội? 

 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

Nêu 4 mục tiêu chính của hoạt động tài chính doanh nghiệp? 

 

Câu hỏi 4: (0.3 điểm) 

Nêu 3 nhóm quyết định trong tài chính doanh nghiệp để đảm bảo dòng tiền? 

 

Câu 5: (0.5 điểm) 

Nêu 5 nhiệm vụ chính của nhà quản trị? 
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Câu 6: (0.4 điểm) 

Nêu 4 loại hệ số co giãn của cầu, cung? 

 

Câu 7: (0.5 điểm) 

Nêu 5 chức năng chính của nhà quản trị? 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 7.0  

Câu 1 – 50  0.14  

II. Tự luận 3.0  

Câu hỏi 1 - Số liệu kinh tế 

- Chỉ số kinh tế 

- Biến số thực và biến số danh 

nghĩa 

- Biểu đồ 

- Mô hình kinh tế 

0.5  

Câu hỏi 2 - Quan hệ thanh toán và thưởng 

phạt vật chất trong việc thực 

hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

- Quan hệ thanh toán và thưởng 

phạt vật chất trong việc vay và 

cho vay 

- Quan hệ thanh toán trong việc 

doanh nghiệp đầu tư vốn vào 

doanh nghiệp hoặc các tổ chức 

kinh tế khác 

- Quan hệ tài chính của doanh 

nghiệp với các tổ chức xã hội 

0.4  

Câu hỏi 3 - Tối đa hóa lợi nhuận  

- Tối đa hóa giá trị 

- Tối đa hóa hoạt động hữu ích 

của các nhà lãnh đạo 

- Nâng cao khả năng cạnh tranh 

0.4  

Câu hỏi 4 - Quyết định đầu tư 

- Quyết định huy động vốn 

(nguồn vốn) 

0.3  



BM-003 

Trang 11 / 11 

- Quyết định phân chia lợi nhuận 

Câu hỏi 5 - Ra quyết định 

- Hoạch định 

- Tổ chức 

- Điều khiển 

- Kiểm tra, giám sát 

0.5  

Câu hỏi 6 - Hệ số co giãn của cầu theo giá 

cả 

- Hệ số co giãn của cầu theo thu 

nhập 

- Hệ số co giãn chéo 

- Hệ số co giãn của cung theo giá/ 

hệ số co giãn của cung 

0.4  

Câu hỏi 7 - Lập kế hoạch 

- Tổ chức 

- Phối hợp 

- Lãnh đạo 

- Kiểm soát 

0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

              TS. Nguyễn Văn Hiển                                     ThS. Lê Thị Trang 


